
            UBND TỈNH HƯNG YÊN

                      SỞ NỘI VỤ

Đồng bộ 

thành 

công

Đồng 

bộ lỗi

Chưa 

đồng 

bộ

Đã 

duyệt

Chưa 

duyệt

TỔNG CỘNG 27970 24047 3762 161 18506 9464

Khối cơ quan: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 24 24 0 0 0 24 Chưa ký duyệt hồ sơ

Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp 7 0 7 0 7 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: BAN QUẢN LÝ KHU ĐẠI HỌC PHỐ HIẾN

Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến 13 13 0 0 13 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến 6 6 0 0 6 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH

Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Tô Hiệu 160 106 54 0 0 160
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 101 101 0 0 100 1 Chưa ký duyệt hết hồ sơ

Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên 11 11 0 0 0 11 Chưa ký duyệt hồ sơ

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên 49 46 3 0 46 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên 128 128 0 0 127 1 Chưa ký duyệt hết hồ sơ;

Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên 11 11 0 0 11 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hội đông y tỉnh Hưng Yên 8 7 0 1 0 8 Chưa ký duyệt hồ sơ

Hội Khuyến Học tỉnh Hưng Yên 6 2 4 0 0 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

THỐNG KÊ KÝ DUYỆT, ĐỒNG BỘ HỒ SƠ (tính đến ngày 26/6/2024)

(Kèm theo Công văn số       /SNV-CCVC ngày     /6/2024 của Sở Nội vụ)
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Hội Người mù tỉnh Hưng Yên 6 5 1 0 6 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên 7 7 0 0 7 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên 10 9 1 0 10 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên 9 8 1 0 9 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng 46 44 2 0 44 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên 3 1 2 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: HĐND TỈNH HƯNG YÊN

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 44 43 0 1 42 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN KHOÁI CHÂU

Trường Mầm non Đông Tảo 32 31 1 0 32 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bình Minh 21 21 0 0 20 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hàm Tử 26 25 0 1 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Dạ Trạch 22 21 1 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Tứ Dân 27 26 1 0 27 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Ông Đình 14 14 0 0 12 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non An Vĩ 25 23 2 0 24 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tân Dân 39 37 0 2 38 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Thị Trấn Khoái Châu 29 28 1 0 28 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bình Kiều 27 26 1 0 27 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đông Kết 37 35 0 2 37 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đông Ninh 14 14 0 0 14 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Tân Châu 34 32 2 0 31 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đại Tập 24 17 7 0 23 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Liên Khê 21 20 0 1 20 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phùng Hưng 43 43 0 0 43 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Mầm non Đại Hưng 21 18 3 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Thuần Hưng 18 18 0 0 16 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nhuế Dương 16 15 1 0 16 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Thành Công 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Chí Tân 17 16 0 1 17 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Dân Tiến 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Hồng Tiến 25 23 0 2 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đồng Tiến 12 10 1 1 12 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Việt Hòa 24 23 0 1 21 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN KIM ĐỘNG

Trường Mầm non Hiệp Cường 24 24 0 0 24 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Đức Hợp 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Mai Động 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Thọ Vinh 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Mầm non Vĩnh Xá 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Toàn Thắng 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Song Mai 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Nghĩa Dân 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non thị trấn Lương Bằng 34 34 0 0 34 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Chính Nghĩa 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Phạm Ngũ Lão 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Vũ Xá 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Nhân La 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Phú Thịnh 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Ngọc Thanh 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Hùng An 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Đồng Thanh 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN PHÙ CỪ

Trường Mầm non Đình Cao 37 35 0 2 35 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đoàn Đào 35 34 1 0 33 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Minh Hoàng 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Minh Tân 17 16 1 0 17 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nguyên Hòa 23 22 1 0 23 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nhật Quang 23 23 0 0 18 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Quang Hưng 23 23 0 0 18 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tam Đa 22 21 1 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tiên Tiến 20 18 2 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm nonTống Trân 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Phan Sào Nam 20 13 6 1 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Trần Cao 35 33 2 0 35 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Minh Tiến 24 22 2 0 24 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tống Phan 23 23 0 0 22 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN TIÊN LỮ

Trường Mầm non Thiện Phiến 25 17 8 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Lệ Xá 21 18 3 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Minh Phượng 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Thụy Lôi 31 26 5 0 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Cương Chính 29 25 4 0 29 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Trung Dũng 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Hưng Đạo 28 25 3 0 0 28
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nhật Tân 37 28 6 3 33 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non An Viên 30 27 3 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Ngô Quyền 25 16 9 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mần non Dị Chế 27 27 0 0 26 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ



8

Đồng bộ 

thành 

công

Đồng 

bộ lỗi

Chưa 

đồng 

bộ

Đã 

duyệt

Chưa 

duyệt

Chia ra
Tổng 

số hồ 

sơ

Cơ quan đơn vịKhối Ghi chú

Trường Mầm non Đức Thắng 17 16 1 0 17 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hải Triều 22 18 4 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Thủ Sỹ 24 14 10 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non 19/8 31 21 8 2 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN VĂN GIANG

Trường Mầm non Tân Tiến 49 49 0 0 49 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Tô Quyền 39 39 0 0 38 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Vĩnh Khúc 40 40 0 0 40 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Xuân Quan 31 31 0 0 31 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Phụng Công 31 31 0 0 31 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non TT Văn Giang 43 43 0 0 42 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Liên Nghĩa 40 40 0 0 40 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Thắng Lợi 29 29 0 0 27 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Mễ Sở 41 41 0 0 40 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Cửu Cao 32 32 0 0 29 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Long Hưng 42 42 0 0 40 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN VĂN LÂM

Trường Mầm non Chỉ Đạo 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Lương Tài 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Lạc Hồng 49 49 0 0 49 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Lạc Đạo 52 48 2 2 52 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Minh Hải 38 37 1 0 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Như Quỳnh 57 57 0 0 57 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Trưng Trắc 39 39 0 0 39 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Tân Quang 36 36 0 0 36 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Việt Hưng 29 29 0 0 29 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Đình Dù 34 34 0 0 34 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Mầm non Đại Đồng 39 36 0 3 39 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN YÊN MỸ

Trường Mầm non Lý Thường Kiệt 25 20 5 0 24 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Yên Hòa 25 23 2 0 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Yên Phú 41 25 16 0 0 41
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nguyễn Văn Linh 33 33 0 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Việt Cường 13 11 1 1 0 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Thanh Long 29 22 7 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Minh Châu 17 16 1 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tân Lập 20 15 5 0 18 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tân Việt 26 24 2 0 26 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Trung Hưng 36 34 2 0 35 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Liêu Xá 30 27 3 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hoàn Long 28 27 1 0 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Ngọc Long 21 10 11 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nghĩa Hiệp 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non TT Yên Mỹ 40 35 5 0 37 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Trung Hòa 26 23 3 0 25 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đồng Than 41 34 7 0 38 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON HUYỆN ÂN THI

Trường Mầm non Văn Nhuệ 22 17 5 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bắc Sơn 19 15 4 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Cẩm Ninh 20 13 7 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bãi Sậy 21 12 9 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Quang Vinh 22 17 5 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đa Lộc 21 14 7 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hoàng Hoa Thám 29 23 6 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phù Ủng 23 14 9 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hồng Quang 21 19 2 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Quảng Lãng 27 23 4 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hồng Vân 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Hạ Lễ 22 17 5 0 20 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tiền Phong 20 13 7 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Xuân Trúc 30 24 6 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tân Phúc 18 13 5 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Đào Dương 21 17 4 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hồ Tùng Mậu 29 23 6 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Vân Du 21 17 4 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Đặng Lễ 33 32 1 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Nguyễn Trãi 23 18 5 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non TT Ân Thi 34 25 8 1 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Trường Mầm non Quảng Châu 25 25 0 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phú Cường 26 24 1 1 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Trung Nghĩa 26 25 0 1 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Liên Phương 27 26 1 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bảo Khê 16 13 3 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Hồng Nam 16 16 0 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non An Tảo 19 19 0 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hoàng Hanh 17 15 2 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hùng Cường 18 16 2 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Lam Sơn 27 18 9 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Tân Hưng 18 17 1 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hồng Châu 17 14 3 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hiến Nam 19 14 5 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phương Chiểu 19 18 0 1 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Lê Hồng Phong 9 7 2 0 0 9
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phố Hiến 19 19 0 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non 19/5 26 25 1 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI MẦM NON THỊ XÃ MỸ HÀO

Trường Mầm non Bần Yên Nhân 52 52 0 0 52 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Nhân Hòa 33 32 1 0 30 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phan Đình Phùng 32 28 4 0 27 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Cẩm Xá 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Dương Quang 32 30 2 0 32 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Dị Sử 28 26 2 0 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Phùng Chí Kiên 20 19 1 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Bạch Sam 24 20 4 0 23 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Mầm non Hưng Long 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Ngọc Lâm 22 22 0 0 22 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Xuân Dục 23 22 1 0 21 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Mầm non Minh Đức 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Mầm non Hòa Phong 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN KHOÁI CHÂU

Trường Trung học cơ sở Đại Hưng 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tứ Dân 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tân Dân 37 37 0 0 34 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Khoái Châu 29 27 2 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tân Châu 31 29 2 0 31 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hồng Tiến 37 29 8 0 0 37
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đại Tập 26 14 12 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Dân Tiến 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phùng Hưng 38 36 0 2 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở An Vĩ 28 27 1 0 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đông Tảo 24 24 0 0 24 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Dạ Trạch 28 26 2 0 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đông Kết 36 35 0 1 36 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Việt Hòa 24 24 0 0 24 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Thuần Hưng 24 23 1 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Bình Minh 30 30 0 0 30 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật 40 36 2 2 40 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN KIM ĐỘNG

Trường Trung học cơ sở Đức Hợp 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Xá 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Toàn Thắng 24 24 0 0 24 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Dân 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở thị trấn Lương Bằng 35 35 0 0 35 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Ngọc Thanh 24 24 0 0 23 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Hiệp Cường 27 25 2 0 27 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN PHÙ CỪ

Trường Trung học cơ sở Đình Cao 32 32 0 0 32 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đoàn Đào 31 31 0 0 29 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Minh Tiến 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phù Cừ 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Quang Hưng 27 21 6 0 22 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tống Phan 20 19 0 1 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tống Trân 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Trần Cao 28 27 1 0 27 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN TIÊN LỮ

Trường Trung hoc cơ sở Thiện Phiến 27 22 5 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Lệ Xá 19 14 5 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Cương Chính 22 15 7 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Nhật Tân 28 23 5 0 0 28
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở An Viên 43 33 9 1 0 43
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tiên Lữ 55 36 19 0 0 55
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Dị Chế 36 34 2 0 0 36
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ 39 30 8 1 0 39
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN VĂN GIANG

Trường Trung học cơ sở Tân Tiến 40 40 0 0 40 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Trụ 34 34 0 0 34 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khúc 41 41 0 0 41 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở TT Văn Giang 37 37 0 0 35 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa 36 36 0 0 36 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thắng Lợi 53 53 0 0 53 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Mễ Sở 34 34 0 0 34 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Cửu Cao 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Long Hưng 40 40 0 0 40 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN VĂN LÂM

Trường Trung học cơ sở Chỉ Đạo 29 29 0 0 29 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Lạc Hồng 30 30 0 0 30 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Lạc Đạo 45 45 0 0 45 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Như Quỳnh 49 49 0 0 49 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Việt Hưng 28 24 2 2 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đại Đồng 29 29 0 0 29 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Minh Hải 34 34 0 0 33 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tân Quang 33 32 0 1 33 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đình Dù 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở chất lượng cao Dương Phúc Tư 25 25 0 0 25 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN YÊN MỸ

Trường Trung học cơ sở Yên Phú 36 30 6 0 0 36
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh 33 25 8 0 32 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tân Lập 38 20 18 0 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Trung Hưng 26 23 3 0 26 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Liêu Xá 33 27 6 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hoàn Long 29 25 4 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm 37 27 10 0 37 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đồng Than 36 28 8 0 36 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Trung Hòa 33 27 6 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở TT Yên Mỹ 46 35 11 0 42 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS HUYỆN ÂN THI

Trường Trung học cơ sở Văn Nhuệ 19 16 3 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn 21 18 3 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Ninh 41 37 4 0 0 41
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Bãi Sậy 28 22 6 0 0 28
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Vinh 42 29 13 0 0 42
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đa Lộc 22 14 8 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám 23 16 7 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phù Ủng 24 19 5 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Lãng 52 31 21 0 0 52
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hồng Vân 22 18 4 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Tiền Phong 24 17 7 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Xuân Trúc 32 27 5 0 0 32
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đào Dương 29 23 6 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu 26 21 5 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Vân Du 24 16 8 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phạm Huy Thông 51 45 6 0 0 51
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Đặng Lễ 27 15 12 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi 23 15 8 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Trường Trung học cơ sở Quảng Châu 30 17 13 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phú Cường 23 22 1 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Trung Nghĩa 24 14 10 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Liên Phương 29 26 3 0 29 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Bảo Khê 22 21 0 1 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở An Tảo 33 26 7 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Lê Lợi 37 24 13 0 0 37
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hùng Cường 17 16 1 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Lam Sơn 21 17 3 1 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành 31 25 6 0 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân 34 25 9 0 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hiến Nam 26 20 6 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phương Chiểu 19 16 3 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI THCS THỊ XÃ MỸ HÀO
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Cẩm Xá 34 32 2 0 34 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Dị Sử 40 39 1 0 40 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Hòa Phong 31 25 6 0 29 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Trác 25 24 0 1 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở Nhân Hòa 38 38 0 0 38 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên 23 22 1 0 22 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN KHOÁI CHÂU

Trường Tiểu học An vĩ 38 27 7 4 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Việt Hòa 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Tứ Dân 31 25 6 0 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đại Tập 25 21 4 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Bình Kiều 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đông Tảo 29 26 2 1 24 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học TT Khoái Châu 39 39 0 0 39 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Hồng Tiến 38 35 3 0 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Dân Tiến 35 34 1 0 33 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học Đại Hưng 29 28 1 0 19 10
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đông Kết 38 29 9 0 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Dạ Trạch 26 25 0 1 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tân Dân 57 48 9 0 57 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Bình Minh 27 24 0 3 24 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Phùng Hưng 47 46 0 1 46 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tân Châu 40 38 0 2 40 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tiểu họcuần Hưng 24 24 0 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN KIM ĐỘNG

Trường Tiểu học Hiệp Cường 33 30 3 0 33 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đức Hợp 34 34 0 0 34 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Tiểu họcọ Vinh 2 1 1 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học Vĩnh Xá 25 16 9 0 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Toàn Thắng 39 39 0 0 39 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Nghĩa Dân 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng 53 53 0 0 53 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão 2 1 1 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Ngọc Thanh 30 30 0 0 29 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN PHÙ CỪ

Trường Tiểu học Đình Cao 37 32 2 3 35 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đoàn Đào 29 29 0 0 29 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Minh Tân 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Minh Hoàng 2 0 2 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Minh Tiến 22 19 3 0 18 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Nguyên Hòa 3 0 3 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học Nhật Quang 13 1 12 0 0 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Phan Sào Nam 14 0 14 0 0 14
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Quang Hưng 28 25 3 0 24 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tống Phan 23 23 0 0 21 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tống Trân 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Trần Cao 33 33 0 0 30 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tiên Tiến 11 2 9 0 0 11
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN TIÊN LỮ

Trường Tiểu học Thủ Sỹ 39 24 15 0 0 39
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Thiện Phiến 35 24 11 0 0 35
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hải Triều 31 27 4 0 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Dị Chế 35 23 12 0 0 35
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu họcThị trấn Vương 32 26 6 0 0 32
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học An Viên 33 23 10 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Nhật Tân 33 26 7 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hưng Đạo 23 14 9 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Trung Dũng 24 22 2 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Lệ Xá 29 17 12 0 0 29
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Minh Phượng 22 14 8 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Thụy Lôi 33 30 3 0 33 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Cương Chính 23 22 1 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN VĂN GIANG

Trường Tiểu học Tân Tiến 43 43 0 0 42 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Vĩnh Khúc 48 48 0 0 48 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Tiểu học TT Văn Giang 51 51 0 0 51 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Liên Nghĩa 45 45 0 0 44 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Mễ Sở 37 37 0 0 37 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Cửu Cao 31 31 0 0 31 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Tô Hiệu 43 43 0 0 43 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Long Hưng 50 50 0 0 49 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN VĂN LÂM

Trường Tiểu học Chỉ Đạo 29 27 0 2 28 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Lạc Hồng 35 32 2 1 34 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Lạc Đạo 58 54 4 0 58 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Như Quỳnh 67 65 0 2 66 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Trưng Trắc 2 1 1 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Việt Hưng 24 24 0 0 24 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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Trường Tiểu học Đại Đồng 36 35 0 1 35 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Minh Hải 37 37 0 0 37 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Tân Quang 39 38 0 1 39 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đình Dù 33 30 2 1 32 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN YÊN MỸ

Trường Tiểu học Yên Phú 55 47 8 0 0 55
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh 38 33 5 0 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tân Lập 42 35 7 0 42 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Trung Hưng 38 23 15 0 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Liêu Xá 51 41 10 0 0 51
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hoàn Long 32 25 7 0 0 32
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học TT Yên Mỹ 2 40 30 10 0 39 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học TT Yên Mỹ 1 54 36 18 0 52 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Trung Hòa 44 29 15 0 0 44
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đồng Tiểu họcan 49 46 3 0 49 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI

Trường Tiểu học Văn Nhuệ 20 16 4 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Bắc Sơn 29 29 0 0 28 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Cẩm Ninh 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Bãi Sậy 30 15 15 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đa Lộc 24 20 4 0 23 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Tiểu họcám 26 22 4 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Phù Ủng 28 22 6 0 25 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Quảng Lãng 3 1 2 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học Hồng Vân 22 13 9 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Tiền Phong 19 9 10 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Xuân Trúc 36 22 14 0 0 36
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đào Dương 33 26 7 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu 34 22 12 0 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Vân Du 27 21 6 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Đặng Lễ 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 26 23 3 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học TT Ân Tiểu họci 38 24 14 0 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Trường Tiểu học Quảng Châu 38 35 3 0 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Trung Nghĩa 38 30 7 1 0 38
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học Liên Phương 33 14 19 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học An Tảo 48 31 17 0 0 48
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hiến Nam 44 32 11 1 42 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Hoàng Lê 46 41 2 3 0 46
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 33 13 20 0 0 33
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TIỂU HỌC THỊ XÃ MỸ HÀO

Trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 01 50 50 0 0 44 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường tiểu học Nhân Hòa 47 46 1 0 39 8
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường tiểu học Cẩm Xá 44 44 0 0 44 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường tiểu học Dị Sử 47 46 1 0 47 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường tiểu học Phùng Chí Kiên 23 23 0 0 23 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học Hòa Phong 40 37 3 0 33 7
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN KHOÁI CHÂU
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Kiều 50 50 0 0 50 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chí Tân 32 24 8 0 29 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ông Đình 38 36 0 2 38 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Tử 41 41 0 0 41 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Khê 38 38 0 0 36 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Ninh 40 38 2 0 40 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tiến 41 35 6 0 41 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhuế Dương 39 37 1 1 39 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thành Công 41 38 0 3 41 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN KIM ĐỘNG

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chính Nghĩa 44 44 0 0 44 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhân La 28 26 2 0 27 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thọ Vinh 44 44 0 0 44 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ



36

Đồng bộ 

thành 

công

Đồng 

bộ lỗi

Chưa 

đồng 

bộ

Đã 

duyệt

Chưa 

duyệt

Chia ra
Tổng 

số hồ 

sơ

Cơ quan đơn vịKhối Ghi chú

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Song Mai 48 48 0 0 48 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phạm Ngũ Lão 46 46 0 0 45 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Xá 34 34 0 0 33 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Thịnh 43 42 1 0 43 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng An 40 40 0 0 40 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Thanh 43 43 0 0 43 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Động 36 36 0 0 36 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN PHÙ CỪ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Hoàng 41 38 3 0 41 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân 40 39 1 0 36 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyên Hòa 34 33 0 1 34 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhật Quang 44 34 10 0 0 44
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Sào Nam 41 40 1 0 38 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Đa 34 34 0 0 33 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ttrường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Tiến 30 30 0 0 29 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN TIÊN LỮ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Phượng 17 14 3 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Dũng 16 16 0 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Đạo 24 22 2 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Triều 30 20 10 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Đức Thắng 34 27 7 0 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền 56 35 21 0 0 56
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN VĂN GIANG

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Quan 58 58 0 0 55 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phụng Công 47 46 1 0 47 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN VĂN LÂM
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Tài 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trưng Trắc 55 55 0 0 55 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Tài 53 52 1 0 47 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN YÊN MỸ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Hòa 41 36 5 0 41 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Cường 30 27 3 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Long 60 50 10 0 0 60
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Việt 58 42 16 0 0 58
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Long 51 43 8 0 0 51
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Hiệp 53 42 11 0 0 53
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt 46 28 14 4 0 46
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Châu 44 31 13 0 0 44
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP HUYỆN ÂN THI
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Quang 48 35 13 0 0 48
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hạ Lễ 46 34 12 0 0 46
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phúc 40 35 5 0 0 40
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP THỊ XÃ MỸ HÀO

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bạch Sam 50 50 0 0 50 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang 57 56 1 0 55 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Đức 56 55 1 0 56 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Lâm 49 38 10 1 49 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Đình Phùng 60 53 5 2 54 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bần Yên Nhân 62 54 8 0 62 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Dục 45 43 2 0 43 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Long 38 38 0 0 38 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP TP HƯNG YÊN
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Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Cường 31 25 6 0 0 31
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Khê 28 25 0 3 28 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Cường 21 13 8 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lam Sơn 28 15 13 0 0 28
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai 34 29 3 2 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Châu 40 30 10 0 0 40
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phương Chiểu 22 14 8 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Nam 32 19 13 0 0 32
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hưng 34 31 3 0 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hanh 35 25 8 2 0 35
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ CÔNG THƯƠNG

Sở Công Thương 40 35 5 0 37 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh 8 8 0 0 8 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Sở Giao thông vận tải 51 50 1 0 3 48
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe 26 9 3 14 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung cấp Giao thông vận tải 73 29 44 0 0 73
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải 23 6 12 5 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 15 9 6 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án công trình giao thông 26 23 3 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 49 49 0 0 49 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 21 19 2 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Ân Thi 77 77 0 0 77 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên 100 100 0 0 100 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm 69 68 1 0 64 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học phổ thông Đức Hợp 55 49 0 6 49 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Kim Động 76 76 0 0 76 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Khoái Châu 134 132 1 1 117 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Minh Châu 51 51 0 0 51 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Mỹ Hào 85 80 1 4 67 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ 46 45 0 1 45 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn 59 58 1 0 45 14
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân 42 42 0 0 42 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu 61 60 0 1 60 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật 58 58 0 0 47 11
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão 53 53 0 0 53 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Phù Cừ 77 77 0 0 72 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trường Trung học phổ thông Tiên Lữ 77 73 0 4 72 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải 59 58 0 1 58 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục 52 51 1 0 47 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 54 54 0 0 54 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Trưng Vương 72 71 1 0 68 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Văn Lâm 74 74 0 0 70 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Văn Giang 90 89 0 1 84 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ 72 70 2 0 58 14
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 71 71 0 0 71 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường Trung học phổ thông Hưng Yên 81 80 1 0 81 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Sở Khoa học và Công nghệ 27 17 10 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 13 10 3 0 0 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ 15 10 1 4 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 15 11 4 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Sở Kế hoạch và Đầu tư 38 38 0 0 37 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: SỞ LAO ĐỘNG , THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 52 50 2 0 48 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công 28 25 3 0 24 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Điều dưỡng tâm thần kinh tỉnh 76 76 0 0 76 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu63 63 0 0 60 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ 61 61 0 0 61 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Dịch vụ việc làm 32 32 0 0 29 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Cơ sở Điều trị nghiện ma túy 46 45 1 0 46 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 44 44 0 0 0 44
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Thú y 74 73 1 0 74 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Bảo vệ thực vật 60 60 0 0 58 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Phát triển nông thôn 16 14 2 0 14 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hưng Yên 44 44 0 0 43 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Thủy lợi 10 9 1 0 10 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Kiểm lâm 11 11 0 0 11 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản 15 14 1 0 15 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên6 6 0 0 6 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Khuyến nông 54 49 2 3 52 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 15 14 1 0 15 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thủy lợi 11 9 2 0 0 11
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Giống nông nghiệp 13 11 2 0 0 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn19 16 3 0 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ NỘI VỤ

Sở Nội vụ 57 54 0 3 46 11
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Thi đua - Khen thưởng 12 12 0 0 0 12
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 12 9 3 0 0 12
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Sở Thông tin và Truyền Thông 27 27 0 0 24 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 10 10 0 0 10 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: SỞ TÀI CHÍNH

Sở Tài Chính 45 45 0 0 45 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường 50 39 11 0 0 50
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Văn phòng Đăng ký đất đai 124 108 16 0 0 124
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Quỹ Bảo vệ môi trường 4 4 0 0 3 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm phát triển quỹ đất 26 22 4 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường 25 15 10 0 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm quan trắc - Thông tin Tài nguyên và môi trường 21 21 0 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ TƯ PHÁP

Sở Tư pháp 27 27 0 0 27 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước 22 22 0 0 22 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Phòng công chứng số 1 5 5 0 0 5 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 9 9 0 0 9 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 30 30 0 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên 22 21 1 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Ban Quản lý di tích tỉnh 16 16 0 0 16 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Văn hóa tỉnh 37 37 0 0 36 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Nhà hát Chèo Hưng yên 64 64 0 0 64 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 37 37 0 0 37 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch 12 12 0 0 12 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Thư viện tỉnh 22 21 1 0 20 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ XÂY DỰNG

Sở Xây dựng 41 32 9 0 0 41
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Quy hoạch xây dựng 24 15 9 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban quản lý nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên 5 5 0 0 0 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: SỞ Y TẾ

Sở Y tế 33 31 2 0 32 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 14 12 2 0 0 14
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 19 10 9 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ



49

Đồng bộ 

thành 

công

Đồng 

bộ lỗi

Chưa 

đồng 

bộ

Đã 

duyệt

Chưa 

duyệt

Chia ra
Tổng 

số hồ 

sơ

Cơ quan đơn vịKhối Ghi chú

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 651 628 23 0 649 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 413 307 104 2 374 39
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Bệnh viện Y dược cổ truyền 164 164 0 0 164 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Bệnh viện Tâm thần kinh 120 120 0 0 120 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Bệnh viện Phổi 135 134 1 0 135 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Bệnh viện Mắt 61 61 0 0 61 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Bệnh viện Sản - Nhi 230 185 45 0 230 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm kiểm soát bệnh tật 104 1 103 0 101 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 63 41 21 1 0 63
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 22 22 0 0 22 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa 24 17 7 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên 200 95 105 0 130 70
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ 278 264 14 0 235 43
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ 214 165 49 0 214 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Ân Thi 256 182 74 0 256 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Kim Động 258 140 118 0 0 258
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu 405 357 48 0 404 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ 228 181 47 0 227 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào 197 172 25 0 197 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm 202 179 23 0 202 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Y tế huyện Văn Giang 226 169 57 0 9 217
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 31 29 2 0 28 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: THANH TRA TỈNH

Thanh tra tỉnh 39 28 11 0 39 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Khối cơ quan: TỔ CHỨC HỘI CẤP TỈNH

Liên minh HTX tỉnh Hưng Yên 15 10 5 0 15 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU

UBND huyện Khoái Châu 108 57 45 6 0 108
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

UBND huyện Kim Động 91 86 5 0 88 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN PHÙ CỪ

UBND huyện Phù Cừ 87 74 13 0 74 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN TIÊN LỮ

UBND huyện Tiên Lữ 80 59 21 0 0 80
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN VĂN GIANG

UBND huyện Văn Giang 79 79 0 0 72 7
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN VĂN LÂM

UBND huyện Văn Lâm 77 66 8 3 77 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN YÊN MỸ

UBND Huyện Yên Mỹ 84 66 18 0 0 84
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND HUYỆN ÂN THI
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Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ân Thi39 37 2 0 0 39
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND huyện Ân Thi 93 63 30 0 0 93
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

UBND Thành phố Hưng Yên 83 60 23 0 83 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND THỊ XÃ MỸ HÀO

UBND Thị xã Mỹ Hào 71 70 1 0 62 9
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN KHOÁI CHÂU

UBND thị trấn Khoái Châu 22 18 4 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã An Vĩ 23 19 4 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Bình Kiều 22 22 0 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Bình Minh 24 23 1 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Chí Tân 19 17 2 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Dạ Trạch 18 17 1 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đại Hưng 21 18 3 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đại Tập 23 14 9 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Dân Tiến 22 16 6 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đông Kết 19 17 2 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đông Ninh 17 7 10 0 0 17
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đông Tảo 20 11 9 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đồng Tiến 24 15 9 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hàm Tử 23 12 11 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hồng Tiến 22 11 11 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Liên Khê 20 13 7 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ



54

Đồng bộ 

thành 

công

Đồng 

bộ lỗi

Chưa 

đồng 

bộ

Đã 

duyệt

Chưa 

duyệt

Chia ra
Tổng 

số hồ 

sơ

Cơ quan đơn vịKhối Ghi chú

UBND xã Nhuế Dương 19 12 7 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Ông Đình 24 21 2 1 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phùng Hưng 26 13 13 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tân Châu 23 14 9 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tân Dân 25 17 8 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thành Công 21 16 5 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thuần Hưng 19 14 5 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tứ Dân 22 17 5 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Việt Hòa 20 12 8 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN KIM ĐỘNG

UBND thị trấn Lương Bằng 21 20 1 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Chính Nghĩa 20 19 1 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Đồng Thanh 25 22 3 0 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đức Hợp 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Hiệp Cường 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Hùng An 23 16 7 0 22 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Mai Động 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Nghĩa Dân 22 19 3 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Ngọc Thanh 21 19 2 0 20 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Nhân La 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Phạm Ngũ Lão 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Phú Thịnh 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Song Mai 20 18 2 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thọ Vinh 17 16 1 0 13 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Toàn Thắng 24 22 2 0 24 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Vĩnh Xá 24 19 5 0 23 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Vũ Xá 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN PHÙ CỪ

UBND thị trấn Trần Cao 22 17 5 0 17 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đình Cao 24 20 4 0 19 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đoàn Đào 24 19 5 0 19 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Hoàng 20 19 1 0 17 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Tân 22 17 5 0 18 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Tiến 21 20 1 0 17 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Nguyên Hòa 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Nhật Quang 24 17 7 0 17 7
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phan Sào Nam 23 16 7 0 17 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Quang Hưng 25 21 4 0 20 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tam Đa 21 19 2 0 16 5
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tiên Tiến 21 14 7 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tống Phan 23 23 0 0 16 7
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tống Trân 27 18 9 0 27 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN TIÊN LỮ

UBND thị trấn Vương 34 13 21 0 0 34
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã An Viên 20 15 5 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Cương Chính 18 13 5 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Dị Chế 21 13 8 0 19 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đức Thắng 27 14 13 0 0 27
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hải Triều 19 8 11 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Hưng Đạo 22 16 6 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Lệ Xá 20 17 3 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Phượng 16 16 0 0 16 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Ngô Quyền 19 14 5 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Nhật Tân 17 11 6 0 17 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thiện Phiến 17 13 4 0 17 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thủ Sỹ 24 20 4 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thụy Lôi 21 9 12 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Trung Dũng 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN VĂN GIANG

UBND thị trấn Văn Giang 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Cửu Cao 18 18 0 0 17 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Liên Nghĩa 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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UBND xã Long Hưng 21 21 0 0 19 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Mễ Sở 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Nghĩa Trụ 21 21 0 0 19 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phụng Công 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Tân Tiến 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Thắng Lợi 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Vĩnh Khúc 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Xuân Quan 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN VĂN LÂM

UBND thị trấn Như Quỳnh 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Chỉ Đạo 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Đại Đồng 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Đình Dù 19 18 0 1 18 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Lạc Đạo 20 19 0 1 19 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Lạc Hồng 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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UBND xã Lương Tài 16 16 0 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Hải 20 20 0 0 20 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Tân Quang 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Trưng Trắc 21 21 0 0 21 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Việt Hưng 19 18 1 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN YÊN MỸ

UBND thị trấn Yên Mỹ 20 15 5 0 19 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đồng Than 23 18 5 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Giai Phạm 24 17 7 0 20 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hoàn Long 23 13 10 0 20 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Liêu Xá 23 18 5 0 23 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Lý Thường Kiệt 19 17 2 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Châu 23 13 10 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Nghĩa Hiệp 21 19 2 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Ngọc Long 20 16 4 0 17 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tân Lập 26 13 13 0 0 26
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tân Việt 21 18 3 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Thanh Long 21 20 1 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Trung Hòa 22 15 7 0 19 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Trung Hưng 25 19 6 0 0 25
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Việt Cường 21 15 6 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Yên Hòa 23 15 8 0 16 7
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Yên Phú 21 15 6 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN ÂN THI

UBND thị trấn Ân Thi 23 13 10 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Bắc Sơn 23 17 6 0 23 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Bãi Sậy 21 16 5 0 18 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Cẩm Ninh 22 20 2 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đa Lộc 21 20 1 0 20 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đặng Lễ 21 18 3 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Đào Dương 18 18 0 0 16 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hạ Lễ 19 15 4 0 18 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hồ Tùng Mậu 24 20 4 0 20 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hoàng Hoa Thám 19 12 7 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hồng Quang 18 14 4 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hồng Vân 21 14 7 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND xã Nguyễn Trãi 21 19 2 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND XÃ PHÙ ỦNG 19 17 2 0 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Quảng Lãng 20 17 3 0 17 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Quang Vinh 21 11 10 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND XÃ TÂN PHÚC 24 17 7 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND XÃ TIỀN PHONG 20 19 1 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Vân Du 18 9 9 0 16 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Văn Nhuệ 20 19 1 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Xuân Trúc 22 19 3 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN THỊ XÃ MỸ HÀO

UBND Phường Bần Yên Nhân 18 17 1 0 18 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Bạch Sam 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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UBND xã Cẩm Xá 19 19 0 0 19 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND Phường Dị Sử 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Dương Quang 18 15 2 1 17 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hòa Phong 21 21 0 0 19 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hưng Long 18 16 2 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Minh Đức 19 14 5 0 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Ngọc Lâm 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Nhân Hòa 21 20 1 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phan Đình Phùng 22 18 4 0 22 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phùng Chí Kiên 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Xuân Dục 21 17 4 0 21 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN TP HƯNG YÊN

UBND phường An Tảo 19 17 2 0 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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UBND phường Hiến Nam 20 19 1 0 19 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND phường Hồng Châu 19 12 7 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND phường Lam Sơn 20 19 1 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND phường Lê Lợi 19 9 10 0 0 19
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND phường Minh Khai 20 17 3 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND phường Quang Trung 18 17 1 0 18 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Bảo Khê 20 18 2 0 19 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hoàng Hanh 18 18 0 0 18 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

UBND xã Hồng Nam 18 16 2 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Hùng Cường 18 15 3 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Liên Phương 20 17 3 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Phú Cường 17 17 0 0 17 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ
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UBND xã Phương Chiểu 18 15 3 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Quảng Châu 20 19 1 0 20 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Tân Hưng 18 17 1 0 17 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

UBND xã Trung Nghĩa 22 22 0 0 22 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh 48 22 26 0 0 48
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên9 0 9 0 0 9
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh 11 9 2 0 0 11
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Khoái Châu 18 6 12 0 0 18
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Khoái Châu37 24 13 0 0 37
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu 22 0 22 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Khoái Châu 16 10 6 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu 3 3 0 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Khoái Châu 1 1 0 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN KIM ĐỘNG

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kim Động25 23 2 0 21 4
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Kim Động 16 16 0 0 16 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động 6 1 4 1 6 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Kim Động 1 0 1 0 1 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kim Động 19 17 2 0 19 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Kim Động 29 29 0 0 29 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN PHÙ CỪ

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ 15 15 0 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Phù Cừ 21 14 7 0 0 21
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội chữ thập đỏ huyện Phù Cừ 3 2 1 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Hội Người mù huyện Phù Cừ 1 1 0 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Phù Cừ 45 5 40 0 0 45
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Cừ 16 9 7 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN TIÊN LỮ

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Tiên Lữ 16 13 3 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lữ40 32 8 0 0 40
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ 20 13 7 0 0 20
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Tiên Lữ 55 14 41 0 0 55
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Tiên Lữ 3 1 2 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội chữ thập đỏ huyện Tiên Lữ 3 2 1 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN VĂN GIANG

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Giang 15 15 0 0 13 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Giang12 12 0 0 11 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Giang 23 22 0 1 22 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Văn Giang 29 29 0 0 20 9
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Văn Giang 1 1 0 0 1 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Giang 2 2 0 0 2 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN YÊN MỸ

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Yên Mỹ 16 13 3 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Yên Mỹ24 20 4 0 0 24
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Yên Mỹ 23 1 22 0 0 23
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Mỹ 3 1 2 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Yên Mỹ 14 13 1 0 0 14
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Yên Mỹ 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN ÂN THI
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Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Ân Thi 15 10 5 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ân Thi 30 26 4 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù huyện Ân Thi 3 3 0 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi 3 2 1 0 0 3
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Ân Thi 45 17 28 0 0 45
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Hưng Yên 30 25 5 0 0 30
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến 14 14 0 0 14 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hạt giao thông thành phố Hưng Yên 15 9 6 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội chữ thập đỏ thành phố Hưng Yên 2 1 1 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên 28 28 0 0 28 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hội Người mù thành Phố Hưng Yên 1 0 1 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh Thành phố Hưng Yên 22 8 14 0 0 22
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ MỸ HÀO

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào 15 14 0 1 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã 25 24 1 0 25 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Người mù thị xã Mỹ Hào 1 1 0 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội chữ thập đỏ thị xã Mỹ Hào 2 2 0 0 2 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã 13 13 0 0 0 13
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường thị xã Mỹ Hào 8 7 1 0 2 6
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Khối cơ quan: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND VĂN LÂM

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Văn Lâm 15 9 6 0 0 15
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Văn Lâm16 16 0 0 16 0
Đã hoàn thành ký duyệt, đồng 

bộ bồ sơ

Hạt Giao thông và Môi trường huyện Văn Lâm 27 25 2 0 27 0
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Lâm 2 2 0 0 0 2
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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Hội Người mù huyện Văn Lâm 1 1 0 0 0 1
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Văn Lâm 16 16 0 0 0 16
Chưa hoàn thành ký duyệt hoặc 

khắc phục lỗi đồng bộ hồ sơ
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